
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Vũ Bảo An 06/09/2007 009 01

2 Bùi Duy Anh 04/12/2007 010 01

3 Nguyễn Ngọc Phương Anh 14/11/2007 024 01

4 Nguyễn Nhật Anh 04/05/2007 025 01

5 Phạm Lương Bách 27/02/2006 041 02

6 Nguyễn Duy Bảo 22/10/2007 045 02

7 Nguyễn Lê Quỳnh Chi 10/11/2007 060 02

8 Nguyễn Đức Dũng 17/12/2007 070 02

9 Cao Quốc Duy 25/10/2006 072 02

10 Hoàng Thiên Định 28/01/2007 091 03

11 Vũ Nguyễn Thu Hằng 09/07/2006 111 03

12 Lâm Bảo Hân 10/04/2007 113 03

13 Trần Ngọc Bảo Hân 24/11/2007 119 04

14 Trịnh Gia Hân 08/07/2007 120 04

15 Vũ Mạnh Hùng 30/03/2007 139 04

16 Nguyễn Nhữ Quang Huy 17/11/2007 148 04

17 Phạm Quốc Thái Huy 22/02/2007 150 04

18 Nguyễn Lê Thành Long 02/09/2007 235 07

19 Hoàng Trần Minh Lộc 29/03/2007 239 07

20 Thái Hoàng Nam 14/06/2007 261 07

21 Ngô Quỳnh Nghi 01/08/2007 269 07

22 Nguyễn Bình Vĩnh Nghi 23/12/2007 270 07

23 Đặng Tố Nguyên 26/10/2007 291 08

24 Huỳnh Bá Minh Nhật 04/01/2007 303 08

25 Hà Vũ Yến Nhi 11/10/2007 308 08

26 Mai Quỳnh Nhi 16/02/2007 309 08

27 Nguyễn Diệu Như 01/04/2007 325 09

28 Lê Hòa Phú 31/01/2007 341 09

29 Chu Ngọc Minh Phương 14/04/2006 354 10

30 Lê Minh Quân 19/10/2007 367 10

31 Vũ Đoàn Xuân Quỳnh 17/12/2007 381 10

32 Hoàng Hồng Thanh 10/11/2007 398 11

33 Hoàng Quý Tam Toàn Thắng 26/05/2007 410 11

34 Vũ Minh Trí 18/06/2007 472 13

35 Nguyễn Đình Triết 13/11/2007 473 13

36 Đỗ Mỹ Uyên 27/03/2006 500 13

37 Phạm Quang Vinh 24/08/2007 516 14

38 Tống Xuân Hà Vy 06/02/2007 531 14

39 Võ Đình Khánh Vy 16/04/2007 532 14

Danh sách này có: 39 học sinh.
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